
B. PHẦN CHI

STT Nội dung
Kế hoạch năm 

2023

Thực hiện 11 

tháng năm 2023

Đạt tỷ 

lệ %

A TỔNG CHI NGÂN SÁCH = I+II+III     6.684.821.095    8.859.157.787 132,53

I CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN     1.125.000.000    3.298.711.909 293,22

1 Chi đầu tư xây dựng cơ bản     1.125.000.000    3.298.711.909 293,22

- Chi hỗ trợ thực hiện cơ chế chính sách xi măng năm 2022        195.279.000 0,00

-
Chi trả nợ đầu tư xây dựng công trình đường TX02 (Đoạn qua dốc 

kênh)(Ngân sách xã)
       314.155.000       314.155.000 100,00

-
Chi trả nợ đầu tư xây dưng công trình: Sữa chữa, nâng cấp hàng rào 

và rãnh thoát nước trường Mầm non xã Cẩm Mỹ
       135.444.000 0,00

-
Chi đầu tư công trình: Nâng cấp, cải tạo sân, mương thoát nước, cột 

cờ UBND xã Cẩm Mỹ (Nguồn mục tiêu huyện)
         52.990.000       998.898.000 1885,07

-
Phục hồi, nâng cấp mặt đường BTXM bằng vật liệu Cacboncor 

Asphalt tuyến 1, thôn Mỹ Trung (Nguồn mục tiêu Tỉnh-Huyện)
      286.898.000 

-
Phục hồi, nâng cấp mặt đường BTXM bằng vật liệu Cacboncor 

Asphalt tuyến 2, thôn Mỹ Trung (Nguồn mục tiêu Tỉnh-Huyện)
      369.632.000 

-
 Kênh bê tông nội đồng tuyến 0D thôn Quốc Tuấn (Nguồn đầu tư 

NTM 2022-NSTW)
      240.514.909 

-
Xây dựng Cống trên đường giao thông thôn Mỹ Sơn và đường vuốt 

nối xã Cẩm Mỹ (Nguồn mục tiêu-NSTW)
      703.678.000 

-
Cải tạo trụ sở làm việc Công an xã Cẩm Mỹ (Nguồn mục tiêu NSH: 

140 triệu, NSX: 90,231 triệu đồng)
       110.774.000       230.231.000 207,84

-
Chi trả nợ lập điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng xã Cẩm Mỹ 

giai đoạn 2021-2030
         11.685.000 0,00

- Cải tạo, nâng cấp nhà giao dịch một cửa xã Cẩm Mỹ (Ngân sách xã)        304.673.000         21.105.000 6,93

-
Kênh bê tông nội đồng Bàu Chiếng thôn Mỹ Đồng, xã Cẩm Mỹ 

(Nguồn mục tiêu NST)
      133.600.000 

2 Chi đầu tư phát triển khác  0 

II CHI THƯỜNG XUYÊN     5.424.493.095    5.560.445.878 102,51

1 Chi công tác Dân quân tự vệ, trật tự an toàn xã hội        623.150.000       455.194.500 73,05

1.1 Chi Dân quân tự vệ        494.952.000       350.034.500 70,72

- Chi lương, phụ cấp CHT BCH Quân sự          71.698.000         69.339.000 96,71

- Chi nộp BHXH, BHYT, KPCĐ CHT BCH Quân sự          22.071.000         21.343.000 96,70

- Chi phụ cấp CHP BCH Quân sự          27.582.000         26.385.000 95,66

- Chi nộp BHXH, BHYT CHP BCH Quân sự            4.917.000           4.755.000 96,71

- Chi phụ cấp thôn đội trưởng          74.198.000         71.760.000 96,71

-
Chi phụ cấp trách nhiệm, đặc thù, thâm niên cán bộ DQTV; chi 

công tác huấn luyện DQTV, hoạt động thường xuyên
       294.486.000       156.452.500 53,13

1.2 Chi trật tự an toàn xã hội        128.198.000       105.160.000 82,03

- Chi phụ cấp Công an viên          74.198.000         71.760.000 96,71

- Chi hoạt động thường xuyên          54.000.000         33.400.000 61,85

2 Chi sự nghiệp văn hóa thể thao        131.000.000       130.047.960 99,27

- Chi hoạt động thường xuyên sự nghiệp văn hóa          25.000.000         13.814.160 55,26
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Kế hoạch năm 

2023

Thực hiện 11 

tháng năm 2023

Đạt tỷ 
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-
Chi kinh phí thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng 

NTM, đô thị văn minh"
         18.000.000         11.000.000 61,11

- Chi hỗ trợ BCT Mặt trận ở khu dân cư thực hiện cuộc vận động          36.000.000         36.000.000 100,00

- Chi kinh phí hoạt động phát thanh          22.000.000         18.700.000 85,00

- Chi kinh phí hoạt động thường xuyên sự nghiệp thể thao          30.000.000         50.533.800 168,45

3 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường          45.000.000         27.600.000 61,33

- Chi hỗ trợ hoạt động HTX môi trường          45.000.000         27.600.000 61,33

4 Chi sự nghiệp kinh tế        314.432.000       518.735.091 164,98

4.1
Chi sự nghiệp kinh tế, thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển 

sản xuất, xây dựng Nông thôn mới
       253.005.000       473.942.200 187,33

- Chi cho ngành nông nghiệp          29.505.000         27.120.000 91,92

- Chi cho ngành giao thông, thủy lợi          53.500.000 0,00

-
Chi hỗ trợ XD và phát triển các THT, mô hình kinh tế nông lâm 

nghiệp
       100.000.000         15.000.000 15,00

- Chi hoạt động xây dựng nông thôn mới          70.000.000         12.189.700 17,41

-
Chi kinh phí thực hiện mô hình chăn nuôi bò thuộc chương trình 

mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững (Nguồn mục tiêu)
      287.000.000 

-
Chi kinh phí mua giống lúa từ nguồn hỗ trợ phát triển đất trồng lúa 

(Nguồn mục tiêu NS tỉnh)
        99.907.500 

-
Chi kinh phí duy tu bảo dưỡng thường xuyên các tuyến đường trục 

xã (Nguồn mục tiêu)
        32.725.000 

4.2 Chi kinh phí cấp bù thủy lợi phí          61.427.000         44.792.891 72,92

5 Chi Quản lý Nhà nước, Đảng, đoàn thể     3.911.533.095    3.769.501.227 96,37

5.1 Chi quản lý Nhà nước     2.243.605.095    2.279.263.027 101,59

5.1.1 Chế độ chính sách con người     1.374.148.000    1.258.037.600 91,55

- Chi lương, phụ cấp cán bộ công chức        633.709.000       611.396.000 96,48

- Chi nộp BHXH, BHYT, KPCĐ CBCC        167.316.000       164.440.000 98,28

- Chi phụ cấp cán bộ không chuyên trách          34.623.000         30.948.000 89,39

- Chi nộp BHXH, BHYT cán bộ không chuyên trách            4.740.000           3.882.000 81,90

- Chi phụ cấp chuyên trách Nông thôn mới          22.800.000         20.700.000 90,79

- Chi tiền công cán bộ hợp đồng          36.540.000         34.000.000 93,05

- Chi PC cán bộ phụ trách CNTT            1.855.000           1.794.000 96,71

- Chi phụ cấp thôn trưởng        217.078.000       185.610.000 85,50

- Chi nộp BHYT cán bộ thôn trưởng            3.885.000           4.507.000 116,01

- Chi phụ cấp Y tế viên (0.3)          44.519.000         43.056.000 96,71

- Chi phụ cấp CBPT trạm truyền thanh          33.078.000         26.091.000 78,88

- Chi hỗ trợ người trực tiếp tham gia công việc ở thôn        174.005.000       122.673.600 70,50

-
Chi phụ cấp kiêm nhiệm cho CBQL Trung tâm học tập cộng đồng 

(Nguồn mục tiêu 2023)
          8.940.000 

5.1.2 Chi kinh phí chuyên môn nghiệp vụ        791.976.000       593.981.627 75,00
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- Chi hoạt động các ngành chuyên môn          45.750.000         33.131.800 72,42

- Chi kinh phí hỗ trợ hoạt động công đoàn cơ sở          25.000.000         21.050.000 84,20

- Chi hoạt động Dân số, GĐ-TE            5.000.000 0,00

- Chi điều tra rà soát hộ nghèo, cận nghèo, cung cầu lao động            8.000.000         13.200.000 165,00

- Chi hoạt động phòng chống thiên tai            5.000.000 0,00

- Chi mua sắm, sửa chữa thường xuyên TSCĐ, CCDC        146.500.000       111.509.300 76,12

- Chi kinh phí hội họp          30.000.000         21.780.000 72,60

- Chi kinh phí khen thưởng          30.000.000           3.129.000 10,43

-
Chi chế độ bồi dưỡng CBCC làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả 

kết quả cấp xã (250.000 đồng/người/tháng)
         15.000.000           7.500.000 50,00

-
Chi hỗ trợ CBCC kiểm soát thủ tục hành chính  (330.000 

đồng/người x 02 người)
           7.920.000 0,00

-
Chi các nội dung khác cho công tác CCHC, hỗ trợ công tác tiếp CD 

định kỳ
         10.000.000 0,00

- Chi mua văn phòng phẩm, vật tư văn phòng khác          58.000.000         42.199.920 72,76

- Chi hỗ trợ tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ          10.000.000           7.750.000 77,50

- Chi tiền đặt báo          16.100.000         14.558.400 90,42

- Chi tiền đặt lịch bàn cơ quan            1.400.000 0,00

- Chi tiền điện phục vụ tại UBND          38.500.000         26.850.237 69,74

- Chi hợp đồng nấu nước uống phục vụ CBCC, đổi nước lọc            7.500.000           9.040.000 120,53

- Chi tiền cước phí Internet            6.206.000           5.665.000 91,28

-
Chi hỗ trợ kinh phí tết Nguyên Đán Quý Mão, các ngày lễ năm 

2023
         73.000.000         73.000.000 100,00

-
Chi hỗ trợ cán bộ không chuyên trách xã, thôn, hợp đồng, các hội 

đặc thù 
         84.200.000         82.850.000 98,40

- Chi các hoạt động quản lý nhà nước          67.000.000         33.892.370 50,59

- Chi kinh phí kỷ niệm các ngày lễ lớn, ngày thành lập ngành          30.000.000         30.343.000 101,14

- Chi khoán công tác phí cho cán bộ công chức          46.800.000         34.650.000 74,04

- Chi thăm viếng, hiếu hỷ          15.000.000         11.382.000 75,88

- Chi tiền nước sạch phục vụ cơ quan            3.500.000           3.900.600 111,45

-
Chi kinh phí nâng cấp phần mềm kế toán Misa Bamboo, phần mềm 

tài sản năm 2022
           6.600.000           6.600.000 100,00

5.1.3 Chi công tác Quy hoạch, XD NTM          77.481.095       427.243.800 551,42

-

Chi trả nợ KP đo đạc bản đồ địa chính, chỉnh lý riêng từng thửa đất 

theo QH mặt bằng phân lô tại thôn Mỹ Đông, Mỹ Trung, Quốc 

Tuấn (Nguồn chuyển nguồn năm 2022)

          6.909.000 

-
Chi trả nợ KP trích đo địa chính thửa đất nhà văn hóa các thôn năm 

2019 (Nguồn chuyển nguồn năm 2022)
        14.925.900 

-
Chi trả nợ KP thuê khảo sát, định vị đất đai, lập quy hoạch mặt 

bằng SDĐ trạm Y tế (Nguồn chuyển nguồn năm 2022)
        35.640.000 
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-

Chi KP lắp đặt Pano, appic, bảng biển, băng rôn, khẩu hiệu tuyên 

truyền NTM tại KDC kiểu mẫu Quốc Tuấn (Nguồn mục tiêu SN 

NTM-NSTW 2022)

        25.000.000 

-
Chi hỗ trợ kinh phí thực hiện các hạng mục, nội dung công việc xây 

dựng KDC NTM kiểu mẫu Quốc Tuấn (Nguồn mục tiêu NS tỉnh)
      300.000.000 

-

Chi kinh phí lắp đặt cờ các loại, Pano, bảng biển, băng rôn, khẩu 

hiệu tuyên truyền NTM, tiền mua cây xanh trồng bổ sung các tuyến 

đường KDC Mỹ Trung (Nguồn SN-NSTW)

        39.768.900 

-
Chi kinh phí hỗ trợ Ban chỉ đạo thực hiện chương trình MTQG XD 

NTM (Nguồn SN-NSTW)
          5.000.000 

- Chi đầu tư một số hạng mục tại trường Mầm non          77.481.095 

5.2 Hội đồng nhân dân        306.350.000       277.929.000 90,72

- Chi lương, p/c cán bộ HĐND          61.058.000         61.263.000 100,34

- Chi nộp BHXH, BHYT, KPCĐ          16.428.000         16.479.000 100,31

- Chi phụ cấp Đại biểu HĐND        112.644.000       113.022.000 100,34

Chi nộp BHYT Đại biểu HĐND            5.628.000           5.649.000 100,37

- Chi phụ cấp trách nhiệm các ban HĐND          16.092.000         16.146.000 100,34

- Chi hoạt động chi thường xuyên          94.500.000         65.370.000 69,17

5.3 Đảng cộng sản Việt Nam        647.799.000       577.628.700 89,17

- Chi lương, phụ cấp cán bộ Đảng ủy        179.394.000       173.500.000 96,71

- Chi nộp BHXH, BHYT, KPCĐ CB          48.852.000         44.941.000 91,99

- Chi phụ cấp BCH Đảng uỷ          77.908.000         75.348.000 96,71

- Chi phụ cấp Ủy ban kiểm tra Đảng          11.130.000         10.764.000 96,71

- Chi PC Bí thư chi bộ kiêm trưởng Ban CTMT        254.015.000       211.434.000 83,24

- Chi hoạt động thường xuyên          76.500.000         47.241.700 61,75

Chi phụ cấp Văn phòng Đảng ủy, các ban của Đảng (Thực hiện 

theo NQ 111/HĐND tỉnh)
        14.400.000 

5.4 Mặt trận tổ quốc việt nam        143.554.000       128.733.000 89,68

- Chi lương, phụ cấp chủ tịch UBMTTQ          63.879.000         62.720.000 98,19

- Chi nộp BHXH, BHYT, KPCĐ          17.176.000         16.873.000 98,24

- Chi phụ cấp phó CT UBMTTQ          27.582.000         26.385.000 95,66

- Chi nộp BHXH, BHYT PCT MT            4.917.000           4.755.000 96,71

- Chi hỗ trợ hoạt động Ban TTND            5.000.000 0,00

- Chi hỗ trợ công tác giám sát đầu tư cộng đồng          10.000.000           3.000.000 30,00

- Chi hoạt động thường xuyên          15.000.000         15.000.000 100,00

5.5 Đoàn Thanh niên        109.958.000         95.735.000 87,07

- Chi lương, p/c BT Đoàn TN          52.328.000         54.215.000 103,61
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- Chi nộp BHXH, BHYT, KPCĐ          13.986.000         14.526.000 103,86

- Chi phụ cấp PBT Đoàn TN          26.904.000         18.870.000 70,14

- Chi nộp BHXH, BHYT PBT            4.740.000           3.324.000 70,13

- Chi hoạt động thường xuyên công tác Đoàn, Đội          12.000.000           4.800.000 40,00

5.6 Hội liên hiệp Phụ nữ        122.615.000       119.134.000 97,16

- Chi lương, phụ cấp chủ tịch Hội Phụ nữ          56.889.000         57.387.000 100,88

- Chi nộp BHXH, BHYT, KPCĐ          15.246.000         15.405.000 101,04

- Chi phụ cấp Phó CT hội PN kiêm UNT thuế          32.563.000         30.687.000 94,24

- Chi nộp BHXH, BHYT PCT HPN            4.917.000           4.755.000 96,71

- Chi hoạt động thường xuyên+Hoạt động vì sự tiến bộ Phụ nữ          13.000.000         10.900.000 83,85

5.7 Hội Cựu Chiến binh        124.886.000       121.398.000 97,21

- Chi lương, phụ cấp chủ tịch Hội CCB          58.796.000         58.300.000 99,16

- Chi nộp BHXH, BHYT, KPCĐ          15.780.000         15.655.000 99,21

- Chi phụ cấp PCT hội CCB kiêm CT hội NCT          38.310.000         38.943.000 101,65

- Chi hoạt động thường xuyên          12.000.000           8.500.000 70,83

5.8 Hội Nông dân        148.664.000       108.309.500 72,86

- Chi lương, phụ cấp chủ tịch Hội Nông dân          60.025.000         30.012.000 50,00

- Chi nộp BHXH, BHYT, KPCĐ          16.140.000           8.070.000 50,00

- Chi phụ cấp PCT hội Nông dân          27.582.000         26.385.000 95,66

- Chi nộp BHXH, BHYT PCT HND            4.917.000           4.755.000 96,71

- Chi hoạt động thường xuyên + Đại hội hội Nông dân nhiệm kỳ          40.000.000         39.087.500 97,72

5.9 Chi cho các t/c Hội, đoàn thể khác          64.102.000         61.371.000 95,74

5.9.1 Chi Hội Người cao tuổi          13.500.000         10.819.000 80,14

- Chi hoạt động thường xuyên            6.000.000           5.480.000 91,33

- Chi kinh phí mừng thọ            7.500.000           5.339.000 71,19

5.9.2 Chi Hội Chữ thập đỏ          45.602.000         46.460.000 101,88

- Chi phụ cấp CT hội chữ thập đỏ kiêm CN-TY-TL          36.685.000         39.705.000 108,23

- Chi nộp BHXH, BHYT CT hội CTĐ            4.917.000           4.755.000 96,71

- Chi hoạt động thường xuyên hội Chữ thập đỏ, hiến máu nhân đạo            4.000.000           2.000.000 50,00

5.9.3 Chi hoạt động Hội Khuyến học            2.000.000           2.682.000 134,10

5.9.4 Chi hoạt động Hội Cựu TNXP            3.000.000           1.410.000 47,00

6 Chi sự nghiệp đảm bảo xã hội        341.205.000       629.607.100 184,52

- Chi trợ cấp hàng tháng cho cán bộ xã nghỉ việc theo chế độ 130-111        239.508.000       209.774.000 87,59

- Chi nộp BHYT cán bộ hưu xã (3 người)            2.412.000           2.259.000 93,66

- Chi trợ cấp đối tượng TNXP          12.960.000         11.880.000 91,67
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- Chi kinh phí mừng thọ các đối tượng tròn 70, 75, 80, 85 tuổi          27.300.000         27.300.000 100,00

- Chi cho công tác chính sách TBLS, thường xuyên khác          29.025.000         27.994.100 96,45

-
Chi tiền quà các đối tượng BTXH tết Quý Mão năm 2023, Kỷ niệm 

ngày Thương binh Liệt sỹ 27/7 (Nguồn mục tiêu)
        19.200.000 

- Chi tiền trợ cấp mai táng phi các đối tượng NCC (Nguồn mục tiêu)       191.200.000 

- Chi tu bổ, tôn tạo Đền thờ TBT Lê Duẩn          30.000.000 

-
 Chi kinh phí hỗ trợ tu bổ Thượng điện nhà thờ Nguyễn Phi Chinh 

(NS tỉnh)
      140.000.000 

7 Chi khác          58.173.000         29.760.000 51,16

III Dự phòng ngân sách        135.328.000 0,00

B - CHI TỪ CÁC HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH KHÁC          20.884.000       188.754.000 903,82

I Chi quỹ công chuyên dùng          20.884.000         94.580.000 452,88

1 Chi quỹ phòng chống thiên tai          20.884.000         13.790.000 66,03

-

Chi nộp 80% quỹ phòng chống thiên tai của cán bộ công chức năm 

2022 vào tài khoản BCH phòng chống lụt bão và TKCN huyện Cẩm 

Xuyên

              884.000              636.000 71,95

-

Chi nộp 80% tổng tiền quỹ phòng chống thiên tai cuả đối tượng lao 

động khác trên địa bàn vào tài khoản BCH phòng chống lụt bão và 

tìm kiếm cứu nạn huyện Cẩm Xuyên

         16.000.000         13.154.000 82,21

-

Chi nộp 20% tổng tiền quỹ phòng chống thiên tai của CBCC, đối 

tượng lao động khác trên địa bàn vào tài khoản tiền gửi khác tại 

KBNN để chi hoạt động thường xuyên tại xã

           4.000.000 0,00

2 Chi quỹ Đền ơn đáp nghĩa         80.790.000 

- Chi quỹ Đền ơn đáp nghĩa         80.790.000 

II Chi hộ (TK 9523.0.1079844.00000)                         -           94.174.000 

1
Chi kinh phí hỗ trợ tiền điện hộ chính sách xã hội, tiền điện hộ 

nghèo
        46.933.000 

2

Chi thanh toán kinh phí tư vấn giám sát, tư vấn quản lý dự án công 

trình: Kênh bê tông nội đồng tuyến 0D thôn Quốc Tuấn, xã Cẩm 

Mỹ 

        36.241.000 

3 Thu kinh phí mừng thọ các đối tượng tròn 90, 100 tuổi         11.000.000 

D CÂN ĐỐI THU CHI (ĐẾN 30/11/2023)

1 Dư quỹ ngân sách (TK 1121)    2.801.606.915 

2 Dư quỹ công chuyên dùng (TK3722)         19.884.561 

3 Dư nguồn chi hộ (TK3723)         36.902.609 

KẾ TOÁN TRƯỞNG

     Đặng Thị Hoa

Ngày 11 tháng 12 năm 2023

CHỦ TỊCH UBND

Hà Huy Hùng
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